
DANH SÁCH
HỌC SINH XÃ BA DINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN BÁN TRÚ THEO NGHỊ ĐỊNH 66/2025/NĐ-CP

(Kèm theo Công văn số            /UBND-VHXH ngày        tháng 12 năm 2025 của UBND xã Ba Dinh)
TT Họ và tên Năm sinh Lớp Dân tộc Nơi ở
1 Phạm Thị Chu 06/09/2010 10A1 Hrê Thôn Kà La (Xã Ba Dinh) , Xã Ba Dinh
2 Phạm Thị Hoài 01/04/2010 10A1 Hrê Thông Làng Măng (Xã Ba Dinh) , Xã Ba Dinh
3 Phạm Thị Như Mai 25/03/2010 10A1 Hrê Thôn Nước Lô (Xã Ba Giang) , Xã Ba Dinh
4 Phạm Thị Nâm 01/01/2010 10A1 Hrê Thôn Nước Lô (Xã Ba Giang) , Xã Ba Dinh
5 Phạm Thị Tiên 01/04/2010 10A1 Hrê Thôn Nước Lô (Xã Ba Giang) , Xã Ba Dinh
6 Phạm Văn Duy 08/04/2010 10A2 Hrê Thôn Nước Lô (Xã Ba Giang) , Xã Ba Dinh
7 Phạm Đức Khánh 29/12/2010 10A2 Hrê Thôn Gò Khôn (Xã Ba Giang) , Xã Ba Dinh
8 Phạm Văn Số 05/03/2010 10A2 Hrê Thôn Kách Lang (Xã Ba Dinh) , Xã Ba Dinh
9 Phạm Văn Dưng 13/08/2010 10A3 Hrê Thôn Nước Lô (Xã Ba Giang) , Xã Ba Dinh

10 Phạm Văn Duy 16/02/2010 10A3 Hrê Thôn Làng Măng (Xã Ba Dinh) , Xã Ba Dinh
11 Phạm Văn Hảo 19/3/2010 10A3 Hrê Thôn Gò Khôn (Xã Ba Giang) , Xã Ba Dinh
12 Phạm Văn Phường 10/11/2010 10A3 Hrê Thôn Kách Lang (Xã Ba Dinh) , Xã Ba Dinh
13 Phạm Sỹ Luận 29/11/2010 10A4 Hrê Thôn Nước Lô (Xã Ba Giang) , Xã Ba Dinh
14 Phạm Thị Na Như 10/02/2010 10A4 Hrê Thôn Kách Lang (Xã Ba Dinh) , Xã Ba Dinh
15 Phạm Thị Thắng 27/07/2010 10A4 Hrê Thôn Kách Lang (Xã Ba Dinh) , Xã Ba Dinh
16 Đinh Minh Trí 17/08/2010 10A4 Hrê Thôn Nước Lô (Xã Ba Giang) , Xã Ba Dinh
17 Phạm Thị Thu 25/02/2010 10A6 Hrê Thôn Làng Măng (Xã Ba Dinh) , Xã Ba Dinh
18 Phạm Thị Thu Thân 19/10/2010 10A7 Hrê Thôn Gò Khôn (Xã Ba Giang) , Xã Ba Dinh
19 Phạm Thị Kiều 13/11/2010 10A9 Hrê Thôn Kách Lang (Xã Ba Dinh) , Xã Ba Dinh
20 Phạm Thị Mỹ Linh 26/06/2010 10A10 Hrê Thôn Nước Lô (Xã Ba Giang) , Xã Ba Dinh
21 Phạm Thị Tanh 01/03/2010 10A10 Hrê Thôn Nước Lô (Xã Ba Giang) , Xã Ba Dinh
22 Phạm Thị Thấp 01-01-2010 10A10 Hrê Thôn Kách Lang (Xã Ba Dinh) , Xã Ba Dinh
23 Phạm Văn Châm 01/01/2009 11A4 Hrê Thôn Kách Lang (Xã Ba Dinh) , Xã Ba Dinh
24 Phạm Thị Phiên 21/10/2009 11A4 Hrê Thôn Kách Lang (Xã Ba Dinh) , Xã Ba Dinh
25 Phạm Duy Biển 25/10/2009 11A5 Hrê Thôn Kách Lang (Xã Ba Dinh) , Xã Ba Dinh
26 Phạm Thị Phách 16/05/2009 11A5 Hrê Thôn Kà La (Xã Ba Dinh) , Xã Ba Dinh
27 Phạm Văn Thịnh 26/12/2009 11A5 Hrê Thôn Kách Lang (Xã Ba Dinh) , Xã Ba Dinh
28 Phạm Thị Yêu 13/1/2009 11A5 Hrê Thôn Kách Lang (Xã Ba Dinh) , Xã Ba Dinh
29 Phạm Thị Hoài 20/4/2009 11A6 Hrê Thôn Nước Lô (Xã Ba Giang) , Xã Ba Dinh
30 Phạm Thị Về 15/08/2009 11A6 Hrê Thôn Kách Lang (Xã Ba Dinh) , Xã Ba Dinh
31 Phạm Văn Bảo 15/10/2009 11A7 Hrê Thôn Làng Măng (Xã Ba Dinh) , Xã Ba Dinh
32 Phạm Hồ Mạnh Huy 16/04/2009 11A7 Hrê Thôn Nước Lô (Xã Ba Giang) , Xã Ba Dinh
33 Phạm Văn Kiệt 01/12/2009 11A7 Hrê Thôn Kách Lang (Xã Ba Dinh) , Xã Ba Dinh
34 Phạm Văn Đá 13/08/2009 11A8 Hrê Thôn Kách Lang (Xã Ba Dinh) , Xã Ba Dinh
35 Phạm Văn Quyền 05/12/2009 11A8 Hrê Thôn Làng Măng (Xã Ba Dinh) , Xã Ba Dinh
36 Phạm Thị Thủy Tiên 14/07/2009 11A8 Hrê Thôn Kách Lang (Xã Ba Dinh) , Xã Ba Dinh
37 Phạm Văn Hùng 24/05/2009 11A9 Hrê Thôn Nước Lô (Xã Ba Giang) , Xã Ba Dinh
38 Phạm Hồng Quốc 26/12/2009 11A9 Hrê Thôn Nước Lô (Xã Ba Giang) , Xã Ba Dinh
39 Phạm Mỹ Tâm 25/02/2009 11A9 Hrê Thôn Nước Lô (Xã Ba Giang) , Xã Ba Dinh
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40 Phạm Văn Thóa 20/11/2009 11A9 Hrê Thôn Kách Lang (Xã Ba Dinh) , Xã Ba Dinh
41 Phạm Văn Viên 10/12/2009 11A9 Hrê Thôn Làng Măng (Xã Ba Dinh) , Xã Ba Dinh
42 Phạm Thị Nhớ 18/10/2009 11A10 Hrê Thôn Kách Lang (Xã Ba Dinh) , Xã Ba Dinh
43 Phạm Văn Thấy 10/05/2009 11A10 Hrê Thôn Kà La (Xã Ba Dinh) , Xã Ba Dinh
44 Phạm Thị Thu 19/02/2009 11A10 Hrê Thôn Làng Măng (Xã Ba Dinh) , Xã Ba Dinh
45 Phạm Thị Uyên Tuệ 24/05/2009 11A10 Hrê Thôn Gò Khôn (Xã Ba Giang) , Xã Ba Dinh
46 Phạm Thị Bút 26/07/2009 11A11 Hrê Thôn Gò Khôn (Xã Ba Giang) , Xã Ba Dinh
47 Phạm Việt Thắng 15/01/2009 11A11 Hrê Thôn Làng Măng (Xã Ba Dinh) , Xã Ba Dinh
48 Phạm Quang Huy 30/05/2008 12A3 Hrê Thôn Kách Lang (Xã Ba Dinh) , Xã Ba Dinh
49 Phạm Thị Sâu 23/02/2008 12A4 Hrê Thôn Nước Lô (Xã Ba Giang) , Xã Ba Dinh
50 Phạm Thị Tú 29/03/2008 12A4 Hrê Thôn Nước Lô (Xã Ba Giang) , Xã Ba Dinh
51 Phạm Thị Hà 16/11/2008 12A5 Hrê Thôn Kách Lang (Xã Ba Dinh) , Xã Ba Dinh
52 Phạm Văn Thim 16/03/2008 12A5 Hrê Thôn Kà La (Xã Ba Dinh) , Xã Ba Dinh
53 Phạm Văn Lũi 03/02/2008 12A6 Hrê Thôn Kà La (Xã Ba Dinh) , Xã Ba Dinh
54 Phạm Thị Phu 13/05/2008 12A6 Hrê Thôn Kách Lang (Xã Ba Dinh) , Xã Ba Dinh
55 Phạm Thị Ve 22/06/2008 12A6 Hrê Thôn Gò Khôn (Xã Ba Giang) , Xã Ba Dinh

56 Phạm Thị Cựu 10/03/2008 12A7 Hrê Thôn Kách Lang (Xã Ba Dinh) , Xã Ba Dinh
57 Phạm Văn Hiết 26/03/2008 12A7 Hrê Thôn Gò Khôn (Xã Ba Giang) , Xã Ba Dinh
58 Phạm Thị Thoa 13/12/2008 12A8 Hrê Thôn Gò Khôn (Xã Ba Giang) , Xã Ba Dinh
59 Phạm Thị Man 07/02/2008 12A9 Hrê Thôn Kách Lang(Xã Ba Dinh) , Xã Ba Dinh
60 Phạm  Thanh Xâm 02/08/2008 12A9 Hrê Thôn Nước Lô (Xã Ba Giang) , Xã Ba Dinh
61 Phạm Thị Bích 10/10/2008 12A10 Hrê Thôn Kách Lang (Xã Ba Dinh) , Xã Ba Dinh
62 Phạm Thị Xuân Diểu 01/12/2008 12A10 Hrê Thôn Kách Lang (Xã Ba Dinh) , Xã Ba Dinh

Danh sách này có 62 học sinh
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